
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DG1532Q1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  DG1532Q008  Nguyễn Trung Đạt  DG1532Q1  99 89 2.03 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215Q 181

 
 F

 

 2  DG1532Q015  Nguyễn Thành Hôn  DG1532Q1  99 85 1.94 
KL115
KL335
KL370

 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 TN3215Q
172

 181
 181
 

 F
  F
  F
  3  DG1532Q027  Ngô Minh Phương  DG1532Q1  99 97 2.18 KL314  Luật tố tụng hình sự 2  2  TN3215Q 182

 
 F

  4  DG1532Q043  Nguyễn Thị Cẩm Thư  DG1532Q1  99 97 2.19 KL314  Luật tố tụng hình sự 2  2  TN3215Q 181
 

 F
  5  DG1532Q044  Lê Thị Thanh Thúy  DG1532Q1  99 89 2.40 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215Q 181

 
 F

 
 6  DG1532Q057  Nguyễn Đức Vĩnh  DG1532Q1  99 87 2.22 KL314

KL370
 Luật tố tụng hình sự 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 10

 TN3215Q 181
 181
 

 F
  F
  7  DG1532Q059  Mai Văn Bình  DG1532Q1  99 97 2.30 KL372  Luật tố tụng hình sự 1  2  TN3215Q

 8  DG1532Q063  Nguyễn Thanh Dũng  DG1532Q1  99 97 2.53 KL353  Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC  2  TN3215Q
 9  DG1532Q070  Nguyễn Nhựt Minh  DG1532Q1  99 97 2.41 KL353  Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC  2  TN3215Q

 10  DG1532Q078  Lê Văn Thuận  DG1532Q1  99 78 1.71 

KL314
KL372
KL389
KL370
KL327
KL115

 Luật tố tụng hình sự 2
 Luật tố tụng hình sự 1
 Pháp luật về cạnh tranh
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật đất đai
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật

 2
 2
 2
 10
 3
 2

 TN3215Q
181

 171
 

 F
  F
 

 11  DG1532Q081  Lê Cẩm Tú  DG1532Q1  99 89 2.45 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3215Q 181
 

 F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 15 tháng 03 năm 2018
Trưởng khoa  Trưởng phòng công tác sinh viên  Trưởng phòng đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DG1332N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  DG1332N019  Huỳnh Trần Quốc Dũng  DG1332N1  120 123 2.21 KL118  Luật hình sự phần chung  2  TN3213N 152

 
 F

  2  DG1332N031  Huỳnh Thị Ngọc Hân  DG1332N1  120 121 2.33 KL382  Tổ chức công sở và nhân sự hành chính  2  TN3213N 171
 

 F
 

 3  DG1332N050  Trần Trình Ứng Khâm  DG1332N1  120 117 2.13 

KL115
KL335
KL101
KL118

 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật hình sự phần chung

 2
 2
 2
 2

 TN3213N
151

 152
 

 F
  F
 

 4  DG1332N070  Nguyễn Thanh Nhàn  DG1332N1  120 122 2.16 KL303
KL101

 Luật hành chính 1
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1

 2
 2

 TN3213N 162
 151
 

 F
  F
 

 5  DG1332N093  Nguyễn Văn Thanh  DG1332N1  120 120 2.48 
KL118
KL115
KL302

 Luật hình sự phần chung
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật hiến pháp 2

 2
 2
 2

 TN3213N
152

 172
 181
 

 F
  F
  F
 

 6  DG1332N097  Võ Tấn Thành  DG1332N1  120 102 1.94 

KL327
KL304
KL370
KL115
KL303
KL114

 Luật đất đai
 Luật hành chính 2
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật hành chính 1
 Soạn thảo văn bản pháp luật

 3
 2
 10
 2
 2
 2

 TN3213N

162
 161
 181
 171
 162
 162
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 7  DG1332N103  Nguyễn Trọng Thắng  DG1332N1  120 118 2.19 

KL118
KL375
KL101
KL301

 Luật hình sự phần chung
 Công pháp quốc tế
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1
 Luật hiến pháp 1

 2
 3
 2
 2

 TN3213N

152
 172
 151
 152
 

 F
  F
  F
  F
 

 8  DG1332N106  Nguyễn Thị Lệ Thủy  DG1332N1  120 121 2.17 KL115
KL118

 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Luật hình sự phần chung

 2
 2

 TN3213N
152

 
 F

 

 9  DG1332N107  Trần Quang Thức  DG1332N1  120 105 2.02 
KL370
KL377
KL335

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về xây dựng
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 10
 2
 2

 6 TN3213N
181

 172
 172
 

 F
  F
  F
  10  DG1332N109  Bùi Thị Thủy Tiên  DG1332N1  120 123 2.24 KL327  Luật đất đai  3  TN3213N 162

 
 F

 
 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 15 tháng 03 năm 2018

Trưởng khoa  Trưởng phòng công tác sinh viên  Trưởng phòng đào tạo


